
I Đất an ninh           2,08          2,08               -   

1 Trụ sở công an xã Bình La CAN           0,20 0,20 Thôn Bản Piòa Xã Bình La Tờ 63 thửa 278, 188, 198
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

2 Trụ sở công an xã Hoa Thám CAN           0,12 0,12 Thôn Nà Pàn Xã Hoa Thám  Tờ 256 thửa 319, 318, 320
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

3 Trụ sở công an xã Tân Hòa CAN           0,09 0,09 Thôn Tân Tiến Xã Tân Hòa
Tờ LN2 thửa 94; Tờ 34 thửa 

102

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

4 Trụ sở công an xã Quang Trung CAN           0,20 0,20 Thôn Nà Tèo Xã Quang Trung Tờ 84, 96 thửa 264, 45
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

5 Trụ sở công an xã Thiện Hòa CAN           0,14 0,14 Thôn Ba Biển Xã Thiện Hòa Tờ 120 thửa 6; Tờ 100 thửa 43
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

6 Trụ sở công an xã Mông Ân CAN           0,19 0,19 Thôn Nà Vường Xã Mông Ân
Tờ 41 thửa 56, 57, 71, 81, 82, 

83, 100,48

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

7 Trụ sở công an xã Quý Hòa CAN           0,25 0,25 Thôn Khuổi Lùng Xã Quý Hòa Tờ 81 thửa 155, 156
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

8 Trụ sở công an huyện Bình Gia CAN           0,89 0,89 Khối Phố 6B TT Bình Gia BDĐC tờ 33
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

II Đất thương mại dịch vụ           0,12 0,12

Phụ biểu 03

 DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ TRONG KỲ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 
ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN BÌNH GIA - TỈNH LẠNG SƠN 

STT Hạng mục
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

Địa điểm Xã/thị trấn
Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số)
Ghi chú

1



STT Hạng mục
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

Địa điểm Xã/thị trấn
Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số)
Ghi chú

9
Phòng giao dịch ngân hàng CSXH huyện 

Bình Gia
TMD           0,12 0,12 Khối phố 2 TT Bình Gia Tờ 7

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

III Đất xây dựng cơ sở văn hóa           4,84          4,84               -   

10 Nhà văn hóa xã Bình La DVH 0,20 0,20 Thôn Bản Piòa Xã Bình La
Tờ 75 thửa 172, 173, 174, 

172, 177, 179, 181

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

11 Nhà văn hóa thôn Bản Piòa DVH 0,09 0,09 Thôn Bản Piòa Xã  Bình La BĐĐC tờ 49 thửa 264
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

12 Nhà văn hóa xã Hoa Thám DVH 0,27 0,27 Thôn Nà Pàn Xã Hoa Thám

Tờ 245 thửa 192, 193, 194, 

213, 214, 215,216...tờ 256 

thửa 23, 24, 25...

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

13 Nhà văn hóa Khuổi Pàn DVH 0,08 0,08 Thôn Vĩnh Quang Xã Hoa Thám Tờ LN 05, thửa 193
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

14 Nhà văn hóa thôn Nhất Tiến DVH 0,05 0,05 Thôn Nhất Tiến Xã Hồng Phong Tờ 161 thửa 93
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

15 Nhà văn hóa thôn Kim Liên DVH 0,02 0,02 Thôn Kim Liên Xã Hồng Phong  Tờ LN 2 thửa 505
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

16 Nhà văn hóa Nà Cạp (thôn Văn Can) DVH 0,04 0,04 Thôn Văn Can Xã Hồng Phong Tờ 188 thửa 201
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

17 Nhà văn hóa thôn Nà Sla DVH 0,06 0,06 Thôn Nà Sla Xã Hồng Phong Tờ 01 thửa 55, 70
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

18 Nhà văn hóa thôn Khuổi Khuy DVH 0,08 0,08 Thôn Khuổi Khuy Xã Hồng Phong Tờ LN 02 thửa 84, 94
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

19 Nhà văn hóa thôn Vằng Phya DVH 0,05 0,05 Thôn Vằng Phya Xã Hồng Phong Tờ LN 01 thửa 390
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

20 Nhà văn hóa phố Văn Mịch DVH 0,03 0,03 Phố Văn Mịch Xã Hồng Phong Tờ  149 thửa 144
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

21 Nhà văn hóa thôn Đoàn Kết DVH 0,06 0,06 Thôn Đoàn Kết Xã Hồng Phong Tờ 142 thửa 59
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

22 Nhà văn hóa thôn Nà Ven DVH 0,01 0,01 Thôn Nà Ven Xã Hồng Phong Tờ 139 thửa 5
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

2



STT Hạng mục
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

Địa điểm Xã/thị trấn
Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số)
Ghi chú

23 Nhà bia tưởng niệm xã Yên Lỗ DVH 0,02 0,02 Thôn Pò Mầm Xã Yên Lỗ Tờ LN 3 thửa 444  Đăng ký mới 

24 Nhà văn hóa xã Yên Lỗ DVH 0,04 0,04 Thôn Bản Mè Xã Yên Lỗ Tờ 162 thửa 16, 13, 14  Đăng ký mới 

25 Nhà văn hóa thôn Liên Hợp DVH 0,02          0,02 Thôn Liên Hợp
Xã Hoàng Văn 

Thụ
Tờ 35 thửa 05

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

26 Nhà văn hóa thôn Thuần Như I DVH 0,04          0,04 Thôn Thuần Như 1
Xã Hoàng Văn 

Thụ
Tờ 86 thửa 324, 325, 326

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

27 Nhà văn hóa thôn Bản Đáp DVH 0,15 0,15 Thôn Bản Đáp Xã Tân Văn
Tờ 105 thửa 113, 111, 133, 

140, 134, 156, 158

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

28 Nhà văn hóa thôn Suối Cáp DVH 0,03 0,03 Thôn Suối Cáp Xã Tân Văn Tờ 96 thửa 115, 116
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

29 Nhà văn hóa thôn Nà Quân DVH 0,05 0,05 Thôn Nà Quân Xã Tân Văn Tờ 83 thửa 37, 65
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

30 Nhà văn hóa thôn Nà Đồng DVH 0,03 0,03 Thôn Nà Đồng Xã Tân Văn Tờ 74 thửa 189, 190, 161, 191
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

31 Nhà văn hóa thôn Nà Pái DVH 0,10 0,10 Thôn Nà Pái Xã Tân Văn BĐĐC tờ 6, thửa 132
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

32 Nhà văn hóa thôn Còn Tẩư DVH 0,03 0,03 Thôn Còn Tẩư Xã Tân Văn BĐĐC tờ 13, thửa 89
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

33 Nhà văn hóa thôn Còn Nưa DVH 0,02 0,02 Thôn Còn Nưa Xã Tân Văn
BĐĐC tờ 13, thửa 108, 110, 

106

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

34 Nhà văn hóa thôn Trà Lẩu DVH 0,03 0,03 Thôn Trà Lẩu Xã Tân Văn BĐĐC tờ 16, thửa 94, 178
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

35 Nhà văn hóa thôn Nà Vước DVH 0,04 0,04 Thôn Nà Vước Xã Tân Văn BĐĐC tờ 30, thửa 122
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

36 Nhà văn hóa thôn Kéo Coong DVH 0,04 0,04 Thôn Kéo Coong Xã Tân Văn BĐĐC tờ 46 thửa 31
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

37 Nhà văn hóa thôn Bản Nâng DVH 0,01 0,01 Thôn Bản Nâng Xã Tân Văn
BĐĐC tờ 85, thửa 82, 495, 

210

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 
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STT Hạng mục
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

Địa điểm Xã/thị trấn
Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số)
Ghi chú

38 Nhà văn hóa thôn Nà Dài DVH 0,07 0,07 Thôn Nà Dài Xã Tân Văn BĐLN 06 thửa 257, 273, 278
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

39 Nhà văn hóa thôn Bản Đao DVH 0,02 0,02 Thôn Bản Đao Xã Tân Văn
BĐĐC tờ 81, thửa 168, 164, 

157, 279

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

40 Nhà văn hóa thôn Pàn Slèo DVH 0,05 0,05 Thôn Bản Chu Xã Hưng Đạo Tờ 86 thửa 360
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

41 Nhà văn hóa thôn Bản Chu DVH 0,07 0,07 Thôn Bản Chu Xã Hưng Đạo Tờ 86 thửa 193, 194, 224
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

42
Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã 

Thiện Thuật
DVH 0,05 0,05 Thôn Pắc Khuông Xã Thiện Thuật Tờ LN 02 thửa 813

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

43 Nhà văn hóa thôn Bản Chúc DVH 0,05 0,05 Thôn Bản Chúc Xã Thiện Thuật
Tờ 223 thửa 173; LN3 thửa 

588

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

44 Nhà văn hóa thôn Khuổi Cưởm DVH 0,10 0,10 Thôn Khuổi Cưởm Xã Thiện Thuật

Tờ 142; Trích đo từ bản đồ địa 

chính tờ  02, 142, thửa 129, 

248, 271

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

45 Nhà văn hóa thôn Khuổi Lù DVH 0,05 0,05 Thôn Khuổi Lù Xã Thiện Thuật

Tờ 164; Trích đo từ bản đồ địa 

chính tờ  164, thửa 172, 173, 

277, 279

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

46 Nhà văn hóa thôn Khuổi Khuy DVH 0,05 0,05 Thôn Khuổi Khuy Xã Thiện Thuật Tờ 125 thửa 5; LN 2 thửa 159
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

47 Nhà văn hóa thôn Pác Khuông DVH 0,07 0,07 Thôn Pác Khuông Xã Thiện Thuật Tờ 196 thửa 195
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

48 Nhà văn hóa xã Thiện Long DVH 0,19          0,19 Thôn Bắc Hóa Xã Thiện Long Tờ LN2 thửa 100, 116, 117
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

49 Nhà truyền thống xã Thiện Long DVH 0,05          0,05 Thôn Bắc Hóa Xã Thiện Long Tờ 64 thửa 116, 131
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

50 Nhà văn hóa Bản Thàng DVH 0,07          0,07 Thôn Khuổi Hẩu Xã Thiện Long Tờ 128 thửa 73
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

51 Nhà văn hóa thôn Khuổi Nhuần DVH 0,07 0,07 Thôn Khuổi Nhuần Xã Hòa Bình Tờ 43 thửa 88
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

52 Nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Quang Trung DVH 0,02 0,02 Thôn Nà Tèo Xã Quang Trung Tờ 84 thửa 267
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 
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STT Hạng mục
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

Địa điểm Xã/thị trấn
Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số)
Ghi chú

53 Nhà văn hoá thôn Nà Tèo DVH 0,02 0,02  Thôn Nà Tèo Xã Quang Trung Tờ 93 thửa 234, 329
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

54 Nhà văn hóa thôn Pắc Giắm DVH 0,05 0,05  Thôn Pắc Giắm Xã Quang Trung Tờ 23 thửa 333
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

55 Nhà văn hóa xã Thiện Hòa DVH 0,05 0,05 Thôn Ba Biển Xã Thiện Hòa Tờ 120 thửa 6
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

56 Nhà văn hóa thôn Lân Luông DVH 0,29          0,29 Thôn Lân Luông Xã Thiện Hòa Tờ 66 thửa 50 
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

57 Nhà văn hóa thôn Nà Lẹng DVH 0,06          0,06 Thôn Nà Lẹng Xã Thiện Hòa Tờ LN 3 thửa 799
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

58 Nhà văn hóa thôn Yên Hùng DVH 0,08          0,08 Thôn Yên Hùng Xã Thiện Hòa Tờ 78 thửa 134; 
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

59 Nhà văn hóa thôn Nà Tàn DVH 0,05          0,05 Thôn Nà Tàn Xã Thiện Hòa Tờ 27 thửa 11, 26, 27
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

60 Nhà văn hóa thôn Thâm Khôn DVH 0,05          0,05 Thôn Thâm Khôn Xã Thiện Hòa Tờ LN 2 thửa 500
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

61 Nhà văn hóa thôn Nà Đảng DVH 0,06          0,06 Thôn Nà Đảng Xã Thiện Hòa Tờ 152 thửa 4
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

62 Nhà văn hóa thôn Ba Biển DVH 0,06          0,06 Thôn Ba Biển Xã Thiện Hòa Tờ 120 thửa 16
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

63 Nhà văn hóa thôn Vằng Ún DVH 0,04 0,04 Thôn Vằng Ún Xã Vĩnh Yên Tờ LN 02 thửa 129
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

64 Nhà văn hóa thôn Vằng Mần DVH 0,04 0,04  Thôn Vằng Mần Xã Vĩnh Yên Tờ LN 02 thửa số 7
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

65 Nhà văn hóa thôn Khuổi Luông DVH 0,09 0,09 Thôn Khuổi Luông Xã Vĩnh Yên Tờ 47 thửa 98
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

66 Nhà văn hóa thôn Khuổi Màn DVH 0,06 0,06 Thôn Khuổi Màn Xã Vĩnh Yên Tờ LN 1 thửa 79
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

67 Nhà văn hoá thôn Nà Mười DVH 0,04 0,04 Thôn Nà Mười Xã Minh Khai Tờ 5 thửa 2; tờ LN1 thửa 31
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 
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STT Hạng mục
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

Địa điểm Xã/thị trấn
Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số)
Ghi chú

68 Nhà văn hoá thôn Nà Mạ DVH 0,05 0,05 Thôn Nà Mạ Xã Minh Khai BDLN 01 thửa 407
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

69 Nhà văn hóa xã Hồng Thái DVH 0,50 0,50 Thôn Bản Huấn Xã Hồng Thái

Tờ 58 thửa 228, 183, 256, 

255, 254, 261, 264, 260, 227; 

Tờ LN 2 thửa 123

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

70
Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã 

Hồng Thái
DVH 0,05          0,05 Thôn Bản Huấn Xã Hồng Thái Tờ 61 thửa 93; Tờ 62 thửa 32

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

71 Nhà văn hóa thôn Bản Huấn DVH 0,02          0,02 Thôn Bản Huấn Xã Hồng Thái BĐLN 2 thửa 143
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

72 Nhà văn hóa xã Qúy Hòa DVH 0,35 0,35 Thôn Khuổi Lùng Xã Quý Hòa Tờ 81 thửa 156
  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

73 Nhà văn hóa thị trấn Bình Gia DVH 0,16 0,16
Khối Phố Ngọc 

Quyến
TT Bình Gia Tờ 52 thửa 55, 56

  Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

IV Đất xây dựng cơ sở y tế           1,49          1,49               -   

74
Trung tâm Y tế huyện Bình Gia, sáp nhập 

Trung tâm Dân số KHHGĐ
DYT 0,32 0,32 Khối phố 6b TT Bình Gia

Tờ 37 thửa 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11; 

Tờ 35 thửa 111, 112

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

75 Trạm y tế xã Bình La DYT           0,25 0,25  Thôn Bản Piòa  Xã Bình La 
Tờ 75 thửa 39, 40, 60; Tờ LN 

thửa 121

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

76 Trạm y tế xã Hưng Đạo DYT           0,11 0,11 Thôn Bản Chu Xã Hưng Đạo Tờ 91 thửa 174, 175, 176
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

77 Trạm y tế xã Tân Hòa DYT           0,12 0,12 Thôn Tân Tiến Xã Tân Hòa Tờ 66 thửa 57, 58 ,62, 63
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

78 Trạm y tế xã Thiện Long DYT 0,08 0,08 Thôn  Bắc Hóa Xã Thiện Long Tờ 64 thửa 116
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

79 Trạm y tế xã Hòa Bình DYT 0,15 0,15 Thôn Tà Chu Xã Hòa Bình Tờ 56 thửa 91
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

80 Trạm y tế xã Vĩnh Yên DYT 0,09 0,09 Thôn Vàng Mần Xã Vĩnh Yên Tờ 68 thửa 89
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 
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STT Hạng mục
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

Địa điểm Xã/thị trấn
Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số)
Ghi chú

81 Trạm y tế xã Minh Khai DYT 0,16 0,16 Thôn Nà Mạ Xã Minh Khai Tờ 44, thửa 123, 140
 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

82 Trạm y tế xã Hồng Thái DYT 0,13 0,13 Thôn Bản Huấn Xã Hồng Thái
Tờ 58 thửa 45, 46, 41, 40, 74, 

38, 39, 42, 44, 43, 79

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

83 Trạm y tế thị trấn Bình Gia DYT 0,08 0,08
 Khối Phố Tân 

Thành 
 TT Bình Gia Tờ 68 thửa 202

 Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030 

V Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo           7,64          7,64               -   

84
Điểm trường Bản Pìn, Cảo Chang trường 

PTDTBT tiểu học Hoa Thám
DGD           0,27 0,27

Thôn Bản Pìn, Đội 

Cấn II
Xã Hoa Thám

Tờ 109 thửa 107 TĐ. Tờ 77 

thửa 203 TĐ

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

85
Trường PTDTBTTH  Hoa Thám - điểm 

trường Vĩnh Quang
DGD           0,09 0,09 Thôn Vĩnh Quang Xã Hoa Thám Tờ 176 thửa 542 

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

86
Điểm trường Kim Liên, Vằng Phya trường 

mầm non Hồng Phong
DGD           0,09 0,09

Thôn Kim Liên, 

Vằng Phya
Xã Hồng Phong Tờ 75 thửa 195. Tờ 67 thửa 1

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

87

Điểm trường Kim Đồng, trường PTDTBT 

TH Hồng Phong (xây dựng phòng học và 

các hạng mục khác)

DGD 0,11 0,11 Thôn Kim Liên Xã Hồng Phong Tờ BĐĐC 75 thửa 166
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

88 Trường mầm non Yên Lỗ (trường chính) DGD 0,30 0,30 Thôn Nà Quãng Xã Yên Lỗ

Tờ 116 thửa 45,69, 70; Tờ 115 

thửa 150, 151, 152, 154, 308, 

217

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

89

Điểm trường Bản Pe, Bản Mè, Nà Tồng, 

Khuổi Chặng, Thâm Đình trường mầm non 

Yên Lỗ

DGD 0,57 0,57

Thôn Bản Pe, Nà 

Tồng, Bản Mè, 

Khuổi Chặng, Nà 

Tồng

Xã Yên Lỗ

Tờ LN 1 thửa 301. Tờ LN 2 

thửa 390. Tờ 164 thửa 21. Tờ 

68 thửa 18. Tờ LN 2 thửa 390

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

90 Điểm trường Pò Mầm DGD 0,04 0,04 Thôn Pò Mầm Xã Yên Lỗ Tờ 118 thửa 172  Đăng ký mới 

91
Trường PTDTBT - TH Hưng Đạo Điểm 

trường Khuổi Táo
DGD 0,07 0,07 Thôn Pác Khiếc Xã Hưng Đạo Tờ 26 thửa 19

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

92
Điểm trường Cốc Lùng, trường mầm non 

Hưng Đạo
DGD 0,06 0,06 Thôn Pác Khiếc Xã Hưng Đạo

Tờ LN 1 thửa 203; Tờ 37 thửa 

79,  82, 78, 94

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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STT Hạng mục
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

Địa điểm Xã/thị trấn
Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số)
Ghi chú

93

Điểm trường Bản Chúc, Khuổi Lù, Pò Sè, 

Khuổi Thoong, Khuổi Khuy, Khuổi Hắp, 

Pác Luống trường mầm non Thiện Thuật

DGD 0,30 0,30

Thôn Bản Chúc, 

Khuổi Lù, Pò Sè, 

Khuổi Thoong, 

Khuổi Khuy, 

Khuổi Hắp, Pác 

Luống

Xã Thiện Thuật

Tờ 240 thửa 86. Tờ 164 thửa 

176. Tờ 193 thửa 110. Tờ LN 

2 thửa 365. Tờ LN 2 thửa 132. 

Tờ 35 thửa 84. Tờ 63 thửa 73

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

94
Điểm trường Cốc Pộc, trường mầm non Tân 

Hòa
DGD 0,07 0,07 Thôn Hợp Thành Xã Tân Hòa Tờ 1 thửa 131. Tờ 47 thửa 68

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

95
Điểm trường Khuổi Bổng, trường mầm non 

Tân Hòa
DGD 0,04 0,04 Thôn Khuổi Bổng Xã Tân Hòa Tờ 142 thửa 66

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

96
Điểm trường Tà Chu, Trường mầm non Hòa 

Bình
DGD 0,03 0,03 Thôn Tà Chu Xã Hòa Bình Tờ 135 thửa 34 TĐ

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

97 Mở rộng trường PTDTBT THCS Hòa Bình DGD 0,03 0,03 Thôn Tà Chu Xã Hòa Bình Tờ 57 thửa 38
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

98
Điểm trường Mò Mè, Nà Tồng, Pác Giắm 

trường mầm non Quang Trung
DGD 0,20 0,20

Thôn Mò Mè, Nà 

Tồng, Pác Giắm
Xã Quang Trung

 Tờ 34 thửa 282. tờ 57 thửa 

191. tờ 23 thửa 299

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

99
Điểm trường Bản Quần, trường mầm non 

Quang Trung
DGD 0,08 0,08 Thôn Bản Quần Xã Quang Trung Tờ 126 thửa 32

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

100
Điểm trường Pác Giắm, Bản Quần trường 

PTDTBT TH Quang Trung
DGD 0,48 0,48

Thôn Pác Giắm, 

Bản Quần
Xã Quang Trung

tờ 57 thửa 11, 14. tờ 140 thửa 

1, 2, 9

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

101

Trường mầm non Thiện Hòa (Hạng mục: 

Xây dựng nhà hành chính, bếp ăn trường 

mầm non Thiện Hòa)

DGD 0,43          0,43 Thôn Ba Biển Xã Thiện Hòa Tờ LN 01 thửa 325
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

102
Điểm trường Nà Tàn, Trường PTDTBT tiểu 

học xã Thiện Hòa
DGD 0,35          0,35 Thôn Nà Tàn Xã Thiện Hòa Tờ 27 thửa 191, 190

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

103
Điểm trường Lân Luông, Thâm Khôn 

trường mầm non Thiện Hòa
DGD 0,42 0,42

Thôn Lân Luông, 

Thâm Khôn
Xã Thiện Hòa

Tờ 66 thửa 104 TĐ. Tờ 112 

thửa 45

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

104

Xây dựng phòng bộ môn, phòng hỗ trợ học 

tập, các hạng mục phụ trợ Trường PTDTBT- 

 TH Thiện Hòa

DGD 0,57 0,57 Thôn Ba Biển Xã Thiện Hòa Tờ 100 thửa 30
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

105
Điểm trường Lân Luông, Thâm Khôn 

trường PTDTBT tiểu học Nà Tàn Thiện Hòa
DGD 1,00 1,00

Thôn Lân Luông, 

Thâm Khôn
Xã Thiện Hòa Tờ 66 thửa 56. Tờ 112 thửa 46

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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STT Hạng mục
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

Địa điểm Xã/thị trấn
Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số)
Ghi chú

106
Điểm trường Khuổi Luông, trường PTDTBT 

TH&THCS Vĩnh Yên
DGD 0,11 0,11 Thôn Khuổi Luông Xã Vĩnh Yên Tờ 47 thửa 103

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

107
Điểm trường Nà Khuông, Pàn Làng trường 

mầm non Minh Khai
DGD 0,12 0,12

Thôn Nà Khuông, 

Bản Hỏi
Xã Minh Khai

Tờ 30 thửa 58, 59, 60. Tờ 20 

thửa 41, 36, 42

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

108
Điểm trường Bản Tăn, Nà Nèn, Pàn Làng, 

Nà Khuông trường tiểu học Minh Khai
DGD 0,24 0,24

Thôn Bản Tăn, Nà 

Nưa, Bản Hỏi, Nà 

Khuông

Xã Minh Khai

Tờ 53 thửa 162, 161, 144, 

123, 173, 145. Tờ 113 thửa 

60. Tờ 20 thửa 106, 107,109. 

Tờ 30 thửa 61

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

109

Điểm trường chính, trường PTDTBT 

TH&THCS Mông Ân (hạng mục: xây dựng 

sân chơi bãi tập và các hạng mục khác)

DGD 0,61 0,61 Thôn Nà Vường Xã Mông Ân Tờ 41 thửa 150, 151, 171, 172
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

110 Trường mần non Hồng Thái (trường chính) DGD 0,23 0,23 Thôn Bản Huấn Xã Hồng Thái
Tờ 69 thửa 17, 27, 30, 31, 32, 

33, 35; Tờ LN 2 thửa 171

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

111
Điểm trường Nà Khoang, Nà Bản trường 

mầm non Hồng Thái
DGD 0,11 0,11

Thôn Bảo Lộc, Nà 

Bản
Xã Hồng Thái

Tờ 95 thửa 358, 417, 427, 

428. Tờ 32 thửa 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 116

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

112

Điểm trường Bản Nghiệc, Nà Bản, Bản 

Hoay, Nà Dẳn trường PTDTBT TH&THCS 

Hồng Thái

DGD 0,55 0,55

Thôn Bảo Lâm, Nà 

Bản, Bản Hoay, 

Bảo Lộc

Xã Hồng Thái

Tờ 81 thửa 135; tờ LN 2 thửa 

966. Tờ 32 thửa 10, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 115. 

Tờ LN 2 thửa 273. Tờ 108 

thửa 92

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

113
Trường PTDTBT TH&THCS Hồng Thái 

(khu bán trú)
DGD 0,07 0,07 Thôn Bản Huấn Xã Hồng Thái Tờ 58 thửa 931, 421

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

VI Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 0,33 0,33

114 Xây mới trạm khí tượng thủy văn Lạng Sơn DTS 0,33 0,33 Thôn Kim Liên Xã Hồng Phong Tờ 126 thửa 94, 95, 91, 92, 79
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

VII Đất công trình năng lượng           0,04          0,04               -   

115
Nhà trực vận hành cụm xã, Điện lực Bình 

Gia
DNL           0,04          0,04  Phố Văn Mịch Xã Hồng Phong Tờ 139 thửa 240

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

VIII Đất chợ           1,69          1,69               -   

116 Chợ Văn Mịch DCH           0,43 0,43 Thôn Văn Mịch Xã Hồng Phong Tờ 149 thửa 57
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

9



STT Hạng mục
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

Địa điểm Xã/thị trấn
Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số)
Ghi chú

117 Chợ Pác Khuông DCH           0,71 0,71 Thôn Pác Khuông Xã Thiện Thuật Tờ 196 thửa 215
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

118 Chợ trung tâm xã Vĩnh Yên DCH           0,25 0,25 Thôn Vằng Ún Xã Vĩnh Yên Tờ 77 thửa 01
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

119 Chợ trung tâm thị trấn Bình Gia DCH           0,30 0,30
Khối Phố Trần 

Hưng Đạo
TT Bình Gia Tờ 8 thửa 124

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

IX Đất sinh hoạt cộng đồng           0,75          0,75 

120 Nhà văn hóa Nà Lò (thôn Tân Hoa) DSH           0,02 0,02 Thôn Tân Hoa Xã Hoa Thám BĐLN tờ 4 thửa 337
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

121 Nhà văn hóa Bản Cù DSH           0,08 0,08 Thôn Tân Hoa Xã Hoa Thám Tờ 214 thửa 21, 43
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

122 Nhà văn hóa thôn Vĩnh Quang DSH           0,06 0,06 Thôn Vĩnh Quang Xã Hoa Thám Thửa 193, tờ bản đồ số 5 LN
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

123 Nhà văn hóa Bản Pìn DSH 0,03 0,03 Thôn Đội Cấn I Xã Hoa Thám Tờ 80 thửa 36, 37, 34
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

124 Nhà văn hóa Nặm Slin (thôn Nhất Tiến) DSH 0,03 0,03 Thôn Nhất Tiến Xã Hồng Phong Tờ 192 thửa 02
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

125 Nhà văn hóa Nà Nát (thôn Kim Liên) DSH 0,02 0,02 Thôn Kim Liên Xã Hồng Phong Tờ 126 thửa 125
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

126 Nhà văn hóa thôn Văn Can DSH 0,01 0,01 Thôn Văn Can Xã Hồng Phong Tờ 188 thửa 201
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

127 Nhà văn hóa Bản Chu II DSH 0,03 0,03 Thôn Bản Chu Xã Hưng Đạo Tờ 86 thửa 360
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

128 Nhà văn hóa Bản Thàng DSH 0,01 0,01 Thôn Thanh Bình Xã Thiện Long Tờ LN 3 thửa 169
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

129 Xây mới nhà văn hóa thôn Bản Duộc DSH 0,02 0,02 Thôn Bản Duộc Xã Hòa Bình Tờ 61 thửa 94
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

130 Nhà văn hóa thôn Bản Chang DSH 0,04 0,04 Thôn Bản Chang Xã Quang Trung Tờ 112 thửa 304
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

10



STT Hạng mục
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

Địa điểm Xã/thị trấn
Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số)
Ghi chú

131 Nhà văn hoá Phiêng Nưa DSH 0,01 0,01 Thôn Nà Nưa Xã Minh Khai Tờ 129 thửa 158 
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

132 Nhà văn hoá Pàn Pẻn 1 DSH 0,01 0,01 Thôn Pàn Pẻn Xã Minh Khai BĐĐC Tờ 115 thửa 40
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

133 Nhà văn hoá Pàn Pẻn 2 DSH 0,04 0,04 Thôn Pàn Pẻn Xã Minh Khai Tờ 111 thửa 79
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

134 Nhà văn hóa Bản Muống (thôn Cốc Mặn) DSH 0,02 0,02 Thôn Cốc Mặn Xã Mông Ân Tờ 36 thửa 165
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

135 Nhà văn hóa thôn Bản Hoay DSH 0,04 0,04 Thôn Bản Hoay Xã Hồng Thái Tờ 12 thửa 240, 241, 258
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

136 Nhà văn hóa thôn Bảo Lâm (1) DSH 0,02 0,02 Thôn Bảo Lâm Xã Hồng Thái Tờ 81 thửa 135
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

137 Nhà văn hóa thôn Nà Bản (1) DSH 0,07 0,07 Thôn Nà Bản Xã Hồng Thái Tờ 34 thửa 238, 259
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

138 Nhà văn hóa thôn Nà Bản (2) DSH 0,02 0,02 Thôn Nà Bản Xã Hồng Thái Tờ 40 thửa 196
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

139 Nhà văn hóa 5B DSH 0,02 0,02
Khối phố Cam 

Thủy
TT Bình Gia Tờ 16 thửa 39

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

140 Nhà văn hóa Tòng Chu 2 DSH 0,02 0,02 Khối phố Tòng Chu TT Bình Gia BBLN 3 HVT- thửa 40
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

141 Nhà văn hóa Rừng Thông DSH 0,09 0,09
Khối phố Tân 

Thành
TT Bình Gia Tờ 68 thửa 285, 286

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

142 Nhà văn hóa Tân Thành DSH 0,01 0,01
Khối phố Tân 

Thành
TT Bình Gia Tờ 61 TH cũ - thửa 185

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

143 Nhà văn hóa Phai Lay DSH 0,01 0,01
Khối phố Ngọc 

Quyến
TT Bình Gia Tờ 59 TH cũ - thửa 48

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

144 Nhà văn hóa Khau Phụ DSH 0,02 0,02 Khối phố Yên Bình TT Bình Gia
Tờ 10 TH cũ- thửa 142, 147, 

144

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

X Đất công trình bưu chính viễn thông 0,05 0,05
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STT Hạng mục
Mã 

QH

Diện tích 

QH (ha)

Diện tích 

HT (ha)

Diện tích 

tăng thêm 

(ha)

Địa điểm Xã/thị trấn
Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số)
Ghi chú

145 Mở rộng bưu điện xã Hòa Bình DBV 0,05 0,05 Thôn Tà Chu Xã Hòa Bình Tờ 56 thửa 38, 91
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

XI Đất ở tại nông thôn           0,29          0,29               -   

146

Cấp GCN QSDĐ cho các hộ gia đình, cá 

nhân tại mặt bằng chợ Đông Pòng, xã Hoa 

Thám

ONT           0,29 0,29 Thôn Nà Pàn Xã Hoa Thám BĐĐC Tờ 256 thửa 232
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

XII Đất xây dựng trụ sở cơ quan           4,03          4,03               -   

147 Trụ sở UBND xã Hưng Đạo TSC           0,17 0,17 Thôn Bản Nghĩu Xã Hưng Đạo Tờ 91 thửa 248
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

148 Trụ sở UBND xã Hòa Bình TSC           0,20 0,20 Thôn Tà Chu Xã Hòa Bình Tờ 56 thửa 74
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

149 Trụ sở làm việc BCHQS xã Quang Trung TSC           0,26 0,26 Thôn Nà Tèo Xã Quang Trung tờ 85 thửa 79
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

150 Trụ sở UBND xã Quang Trung TSC           0,85 0,85 Thôn Nà Tèo Xã Quang Trung Tờ 84 thửa 224, 229, 250
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

151 Trụ sở UBND xã Hồng Thái TSC           0,13 0,13 Thôn Bản Huấn Xã Hồng Thái Tờ 58 thửa425
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

152 Trụ sở ủy ban nhân dân xã Qúy Hòa TSC           0,62 0,62 Thôn Khuổi Lùng Xã Quý Hòa Tờ 81, thửa 155
Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

153
Trụ sở viện kiểm sát nhân dân huyện Bình 

Gia
TSC           0,53 0,53 Khối phố Tòng Chu  TT Bình Gia Tờ 96 HVT cũ thửa 120, 128...

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

154 Chi cục thuế khu vực IV huyện Bình Gia TSC           0,12 0,12 Khối Phố Ngã Tư  TT Bình Gia
Tờ 45 thửa 153, 363 (Tô Hiệu 

cũ)

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030

XIII  Đất nông nghiệp khác           1,15 1,15

155
Dự án PT đàn lợn nái sinh sản trên địa bàn 

Tô Hiệu
NKH           1,15 1,15 Khối phố Pác Nàng TT Bình Gia 

Tờ 40 thửa 4, 5, 11, 12, 13, 

21, 24, 27, 22, 23, 26, 35; Tờ 

LN 1 thửa 125, 128, 130

Chuyển tiếp ĐC 

QHSDĐ 2030
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